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1
Phong trào Olympic và Xã hội học 

TDTT
SMM114E1

The Sociology of Sports: An 

Introduction, 3d ed
Tim Delaney and Tim Madigan

McFarland & Company, 

Inc
2021 USA 1 Viện - Năm 1

2 Nền tảng quản lý TDTT SMM111V1
Sport Management: Principle and 

Applications

Russell Hoye, Katie Misener, Michael 

Naraine, Catherine Ordway
Routledge; 6th edition 2022 UK 1 Viện - Năm 1

3 Giải phẫu và sinh lý học TDTT SMM117E1
Physiology of Sport and EXercise, 

8th Edition

W.Lary Kenny, Jack H.Wilmore, David 

L.Costill
Human Kinetics 2021 Canada 1 Viện - Năm 1

4 Bóng đá vì cuộc sống tốt đẹp hơn Basketball Skills & Drills Jerry V. Krause, Craig Nelson
Human Kinetics; Fourth 

edition
2019 Canada 5 Viện - Năm 1

5

Yoga vì niềm vui;

Yoga vì vì cuộc sống tốt đẹp hơn

PED002V1

PED002V2 Yoga for Beginners Emily Oddo  Independently 2018 USA 5 Viện - Năm 1

6
Fitness vì sức khỏe; 

Fitness cơ bản

PED001V1

PED001V2

SMM118V1

The Ultimate Bodybuilding Traning 

Program. 
Joseph Correa Finnibi Incorporated  2017 UK 2 Viện - Năm 1

7 Fitness vì cuộc sống tốt đẹp hơn
PED101V1

PED101V2
The Yoga Beginner's Bible Tai Morello Tai Morello 2015 USA 2 Viện - Năm 1

8 Giải phẫu và sinh lý học TDTT SMM117E1
Physiology of Sport and 

Exercise, 8th Edition

W. Larry Kenney, Jack H. Wilmore, David 

L. Costill
Human Kinetics 2022 Canada 2 Viện - Năm 2

9 Giải phẫu và sinh lý học TDTT SMM117E1

Anatomy and Physiology, 1st 

Edition => Anatomy and 

Physiology 2e

J. Gorden Betts, Peter Desaix, Eddie 

Johnson, Oksana Korol, Dean Kruse, 

Brandon Poe, James A. Wise, Mark 

Womble and Kelly A. Young

Open Stax => XanEdu 

Publishing
2022 UK 2 Viện - Năm 2

10 Quản lý thể dục thể thao nâng cao SMM201V1
Strategic Management in Sport 1st 

Edition

Danny O’ Brien, Milena M. Parent, Lesley 

Ferkins & Lisa
Routledge 2019 UK 2 Viện - Năm 2

11 Quản lý thể dục thể thao nâng cao SMM201V1
Strategic Sport Management (1st 

ed.2021 Edition)
Varmus, Michal, Kubina, Adamik, Roman Springer 2021 USA 2 Viện - Năm 2

12 Khiêu vũ thể thao SMM105V1 Dance for Sport 1st Edition Margo K. Apostolos Oxford University Press 2019 UK 2 Viện - Năm 2

13 Aerobic SMM106V1

Fitness Through Aerobic (9th 

Edition) => Gym Bodies Exploring 

Fitness Cultures

Jane Galen Bishop => James Brighton, Ian 

Wellard, Amy Clark
Pearson => Routledge 2014 UK 1 Viện - Năm 2
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